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Câu 1: Đặt vật AB cao 10cm vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 40cm và cách thấu kính 40 cm. Ảnh của vật là:

A. Ảo, cùng chiều, cao 20cm.
B. Ảo, cùng chiều vật, cao 5cm

C. Thật, ngược chiều vật, cao 20cm.
D. Thật, ngược chiều vật, cao 5cm.
Câu 2: Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló

A. đi qua tiêu điểm của thấu kính.

B. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm của thấu kính.

C. song song với trục chính của thấu kính.

D. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.
	Câu 3: Kí hiệu thấu kính phân kì được vẽ như
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A. hình c.
B. hình a.
C. hình d.
D. hình b.
Câu 4: Tính chất giống nhau của ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ là:

A. Nhỏ hơn vật.
B. Cùng chiều với vật.

C. Ngược chiều với vật.
D. Lớn hơn vật.
Câu 5: Lần lượt đặt vật AB trước thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ. Thấu kính phân kì cho ảnh ảo A1B1, thấu kính hội tụ cho ảnh ảo A2B2 thì

A. A1B1 < A2B2.
B. A1B1 [image: image2.wmf]³

 A2B2
C. A1B1 = A2B2.
D. A1B1 >A2B2.
Câu 6: Thấu kính phân kỳ là thấu kính:

A. Có phần rìa dày hơn phần giữa.
B. Tạo bởi một mặt phẳng và một mặt cong.

C. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
D. Tạo bởi hai mặt cong.
Câu 7: Đặt vật sáng trước thấu kính phân kỳ ta thu được:

A. Ảnh thật, lớn hơn vật.
B. Ảnh ảo, lớn hơn vật.

C. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.
D. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.
Câu 8: Vật AB đặt trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA, cho ảnh A’B’ cao bằng nửa AB. Điều nào sau đây là đúng?

A. OA < f
B. OA > f
C. OA = 2f
D. OA = f
Câu 9: Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính phân kỳ theo phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ:

A. Thu nhỏ dần lại.
B. Bị thắt lại.

C. Loe rộng dần ra.
D. Trở thành chùm tia song song.
Câu 10: Một vật AB được đặt trước một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20cm và cách thấu kính 60cm. Vị trí ảnh của vật cách thấu kính là:

A. 20cm.
B. 15cm.
C. 40cm.
D. 30cm.
Câu 11: Trong các thông tin sau, thông tin nào không đúng khi nói về đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ?

A. Luôn cho ảnh ảo.

B. Ảnh luôn cùng chiều với vật.

C. Ảnh luôn nằm trong khoảng tiêu cự của kính.

D. Ảnh luôn lớn hơn vật.
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